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Tổng cục Thống kê



	

	A. TỔNG QUAN


1. Một số chỉ tiêu chủ yếu
Bảng 1. Một số chỉ tiêu kinh tế và thị trường lao động chủ yếu
	Chỉ tiêu
	Q3/2019
	Q2/2020
	Q3/2020

	1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP (%)
	7,48
	0,36
	2,62

	2. Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu (% so với cùng kỳ năm trước)
	10,0
	- 9,0
	4,2***

	3. Vốn đầu tư toàn xã hội trên GDP (%)
	34,3***
	33,0**
	7,4

	4. Chỉ số giá tiêu dùng CPI (% so với cùng kỳ năm trước)
	2,2
	2,83
	2,98

	5. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên (triệu người)
	55,71
	53,15
	54,58

	6. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (%)
	76,45  
	72,31
	73,9

	7. Tỷ lệ LLLĐ từ 15 tuổi trở lên có bằng cấp/chứng chỉ (%)
	22,89
	23,97
	24,20

	8. Lực lượng lao động trong độ tuổi lao động (triệu người)
	49,19
	46,79
	48,55

	9. Số người có việc làm (triệu người)
	54,61
	51,81
	53,33

	10. Tỷ lệ lao động làm công hưởng lương trên tổng số người có việc làm (%)
	48,06
	48,11
	48,74

	11. Tỷ lệ việc làm trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (NLTS) trên tổng việc làm (%)
	33,60
	32,90
	32,44

	12. Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương (triệu đồng)
	6,58
	6,42
	6,49

	13. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động 
(nghìn người)
	1067,7
	1278,9
	1215,9

	14. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động (%)
	2,17
	2,73
	2,50

	15. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị (%)
	3,11
	4,46
	4,00

	16. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên (%)
	6,73
	6,98
	7,24


Ghi chú: Số liệu các quý năm 2019 được điều chỉnh theo Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019. (*) số liệu cả năm; (**) số liệu 6 tháng đầu năm; (***) số liệu 9 tháng đầu năm; 
Nguồn: TCTK (2019, 2020), Số liệu thống kê và Số liệu Điều tra Lao động - Việc làm hằng quý.
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[bookmark: _GoBack]Dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, nền kinh tế từng bước phục hồi trong điều kiện bình thường mới. GDP quý 3/2020 tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước. So với quý 2, thị trường lao động có dấu hiệu cải thiện: tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, số lao động có việc làm, tỷ lệ lao động làm công hưởng lương và mức thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương đều tăng; tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm giảm; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. 
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2. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên
	Bảng 2. Quy mô và tỷ lệ tham gia LLLĐ 
	
	Q3/2019
	Q2/2020
	Q3/2020

	1. LLLĐ 15 tuổi trở lên (Tr.người)
	55,71
	53,15
	54,58

	Nam
	29,52
	28,22
	28,64

	Nữ
	26,19
	24,93
	25,94

	Thành thị
	18,12
	17,81
	18,19

	Nông thôn
	37,59
	35,34
	36,39

	2. Tỷ lệ tham gia LLLĐ*(%)
	76,45
	72,31
	73,90  

	Nam
	81,59
	78,29
	79,97  

	Nữ
	71,37
	66,55
	68,32  

	Thành thị
	69,80
	65,56
	67,17  

	Nông thôn
	80,12
	76,27
	77,92  


*Chỉ tính những người hiện đang ở Việt Nam.
Nguồn: TCTK (2019, 2020), Điều tra LĐ-VL hằng quý.

	LLLĐ từ 15 tuổi trở lên tăng 1,4 triệu người (2,7%) so với quý 2/2020, nhưng vẫn giảm 1,1 triệu người (2%) so với quý 3/2019. Tỷ lệ tham gia LLLĐ tăng 1,59 điểm phần trăm so với quý trước nhưng thấp hơn 2,55 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. 
LLLĐ từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo có bằng, chứng chỉ (từ sơ cấp trở lên) trong quý 3/2020 là 13,21 triệu người, tăng so với quý 3/2019 và quý 2/2020, lần lượt là 377 nghìn người và 469 nghìn người. Tỷ lệ LLLĐ từ 15 tuổi trở lên có bằng, chứng chỉ là 24,20%, tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước. 

	Hình 1. Tỷ lệ LLLĐ có bằng/chứng chỉ, Q3/2019, Q2/2020 và Q3/2020 (%)

	Hình 2. Số lượng LLLĐ từ 15 tuổi trở lên có bằng/chứng chỉ, Q3/2019 và Q3/2020 (triệu người )




3. Việc làm
	Bảng 3. Số lượng và cơ cấu lao động đang làm việc

	
	Q3/2019
	Q2/2020
	Q3/2020

	1. Số lượng (triệu người)

	
	54,61
	51,81
	53,33

	2. Cơ cấu (%)
	100,00
	100,00
	100,00

	a. Giới tính
	
	
	

	Nam
	53,04
	53,14
	52,75

	Nữ
	46,96
	46,86
	47,25

	b. Thành thị/nông thôn
	
	
	

	Thành thị
	32,21
	32,89
	32,84

	Nông thôn
	67,79
	67,11
	67,16

	c. Khu vực kinh tế
	
	
	

	NLTS
	33,60
	32,90
	32,44

	CN-XD
	30,81
	30,94
	31,18

	Dịch vụ
	35,59
	36,16
	36,38

	d. Vị thế công việc
	
	
	

	Chủ cơ sở
	2,61
	2,85
	2,67

	Tự làm
	35,78
	35,98
	37,20

	LĐ gia đình
	13,54
	13,05
	11,37

	LĐ LCHL 
	48,06
	48,11
	48,74

	Khác (XV HTX, KXĐ)
	0,01
	0,01
	0,02


Nguồn: TCTK (2019, 2020), Điều tra LĐ-VL hằng quý.

	Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc quý 3/2020 là 53,33 triệu người, tăng 1,52 triệu người (2,93%) so với quý 2/2020 nhưng vẫn giảm 1,28 triệu người (-2,34%) so với cùng kỳ năm 2019. 
So với quý 2/2020, mặc dù số lượng lao động làm việc trong khu vực NLTS tăng 258 nghìn người nhưng tỷ lệ lao động trong khu vực này vẫn giảm nhẹ, chiếm 32,84% tổng số người đang làm việc. 
Một số ngành có dấu hiệu phục hồi sau khi kiểm soát được dịch Covid-19, các ngành có số việc làm tăng nhiều nhất như: Công nghiệp chế biến chế tạo, Bán buôn và bán lẻ; Sửa chữa ô tô, xe máy, NLTS, xây dựng, một số hoạt động dịch vụ.  



	Hình 4. 10 ngành có việc làm tăng nhiều nhất quý 3/2020 so với quý 2/2020 

Nguồn: TCTK (2020), Điều tra LĐ-VL hằng quý


4. Thu nhập của lao động làm công hưởng lương
Quý 2/2020, thu nhập của lao động làm công hưởng lương từ công việc chính đạt bình quân 6,49 triệu đồng/tháng, tăng 130 nghìn đồng (2,04%) so với quý 2/2020 và giảm 90 nghìn đồng (-1,37%) so với cùng kỳ năm 2019. So với quý 2/2020, thu nhập bình quân từ công việc chính của lao động làm công hưởng lương giảm ở nhóm có trình độ đại học trở lên và nhóm làm việc trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và khu vực nước ngoài.

	Bảng 4. Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương từ công việc chính 
(triệu đồng)

	
	Q3/2019
	Q2/2020
	Q3/2020

	Chung
	6,6
	6,4
	6,5

	Nam
	6,8
	6,7
	6,8

	Nữ
	5,9
	5,9
	6,1

	Thành thị
	7,1
	7,3
	7,3

	Nông thôn
	5,7
	5,7
	5,9

	Không có CMKT
	5,4
	5,4
	5,7

	Sơ cấp
	7,1
	7,2
	7,5

	Trung cấp
	6,6
	6,6
	6,7

	Cao đẳng
	6,8
	6,8
	7,0

	ĐH trở lên
	8,5
	9,0
	8,8

	Hộ/cá thể
	5,2
	5,0
	5,4

	Hợp tác xã
	5,7
	4,9
	6,0

	DN 100% vốn NN
	8,5
	8,4
	8,0

	DN có vốn NN dưới 100%
	8,3
	8,2
	8,3

	DN ngoài Nhà nước
	7,0
	7,0
	7,2

	Khu vực nước ngoài
	7,0
	6,9
	6,8


Nguồn: TCTK (2019, 2020), Điều tra LĐ-VL hằng quý
	Hình 5. Thu nhập bình quân tháng từ tất cả các công việc của lao động làm công hưởng lương 
Quý 3/2020 và Quý 2/2020 (triệu đồng)

Nguồn: TCTK (2019, 2020), Điều tra LĐ-VL hằng quý 
Quý 3/2020, tổng thu nhập bình quân tháng từ tất cả các công việc của lao động làm công hưởng lương đạt 6,6 triệu đồng, tăng 110 nghìn đồng so với quý 2/2020 (1,7%).




5. Thất nghiệp và thiếu việc làm
a. Thất nghiệp 
Quý 3/2020, cả nước có gần 1,22 triệu người trong độ tuổi thất nghiệp, giảm 63,01 nghìn người so với quý trước nhưng vẫn cao hơn 148,2 nghìn người so với quý 3/2019. Thanh niên chiếm 33,62% tổng số người thất nghiệp. 
	Bảng 5. Số lượng và tỷ lệ thất nghiệp trong 
độ tuổi lao động
	
	Q3/2019
	Q2/2020
	Q3/2020

	I. Số lượng (nghìn người)

	Chung
	1.067,7
	1.278,9
	1.215,9

	Nam
	546,2
	669,1
	493,9

	Nữ
	521,5
	609,9
	722,1

	Thành thị
	511,3
	731,8
	661,3

	Nông thôn
	556,4
	547,1
	554,6

	Thanh niên (15-24)
	490,9
	410,3
	408,8

	Người lớn (≥25)
	576,9
	868,6
	807,1

	II. Tỷ lệ (%)
	
	
	

	Chung
	2,17
	2,73
	2,50

	Nam
	2,01
	2,59
	1,87

	Nữ
	2,37
	2,91
	3,27

	Thành thị
	3,11
	4,46
	4,00

	Nông thôn
	1,70
	1,80
	1,73

	Thanh niên (15-24)
	6,73
	6,98
	7,24

	Người lớn (≥25)
	1,38
	2,12
	1,88


Nguồn: TCTK (2019, 2020), Điều tra LĐ-VL hằng quý.
	
Tỷ lệ thất nghiệp cả nước là 2,5%, thấp hơn so với quý trước nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị là 4%, giảm nhẹ so với quý trước nhưng vẫn là mức cao trong vòng 10 năm qua. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên là 7,24%, cao hơn so với quý 2/2020 và quý 3/2019. Quy mô và tỷ lệ thất nghiệp tăng ở các nhóm có trình độ trung cấp trở lên nhưng giảm ở nhóm có trình độ sơ cấp.
b. Thiếu việc làm
Quý 3/2020, cả nước có 842,5 nghìn lao động trong độ tuổi thiếu việc làm (trong đó 81,2% lao động nông thôn; 59,7% làm việc trong NLTS). Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 1,78%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 2,17%, khu vực thành thị là 1%.
Lao động thiếu việc làm có số giờ làm việc bình quân là 28,32 giờ/tuần, bằng 61,3% tổng số giờ làm việc bình quân của lao động cả nước (46,23 giờ/tuần).

	Hình 6. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động chia theo trình độ CMKT (%)

	Hình 7. Số lượng và tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi 


	Nguồn: TCTK (2019, 2020), Điều tra LĐ-VL hằng quý
	Nguồn: TCTK (2019, 2020), Điều tra LĐ-VL hằng quý

	B. XU HƯỚNG TUYỂN DỤNG VÀ TÌM VIỆC LÀM


1. Xu hướng tuyển dụng

	Hình 8. Nhu cầu tuyển lao động theo loại hình việc làm
Đơn vị: %

Nguồn: Viện Khoa học Lao động và Xã hội
	 Trong quý 3/2020, có 5.600 doanh nghiệp đăng tuyển dung lao động trên mạng với số lượng tuyển dụng 78.520 lao động. Trong đó, vị trí nhân viên và chuyên viên chiếm 77,5% nhu cầu tuyển dụng; vị trí lãnh đạo quản lý các cấp (trưởng nhóm, trưởng phòng, lãnh đạo quản lý cấp cao) chiếm khoảng 7,9%. Phần lớn nhu cầu tuyển dụng lao đông làm việc “toàn thời gian”.  Nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp chủ yếu ở nhóm trình độ trung cấp (36%), tiếp đến là nhóm lao động chưa qua đào tạo (28,8%).



	Bảng 6. Một số nhóm ngành/nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất
Đơn vị: %
	Nhóm ngành/nghề	
	Cơ cấu (%)

	Bán hàng
	23,4

	Thực phẩm - Đồ uống
	14,1

	Xây dựng
	8,2

	Vận chuyển/ Kho bãi
	6,2

	Marketing - PR
	3,3

	Lao động phổ thông
	2,8

	Dệt may - Da giày
	1,7

	Bảo hiểm/ Tư vấn bảo hiểm
	1,9


Nguồn: Viện Khoa học Lao động và Xã hội
	Hình 9. Nhu cầu tuyển lao động theo trình độ 
Đơn vị: %

Nguồn: Viện Khoa học Lao động và Xã hội
Nhu cầu tuyển dụng lao động nhiều ở một số vị trí như: bán hàng (23,4%); thực phẩm đồ uống (14,1%),...



2. Xu hướng tìm việc
	[bookmark: _Hlk55359495]Hình 10. Cơ cấu tìm việc loại hình công việc
Đơn vị: %

Nguồn: Viện Khoa học Lao động và Xã hội
	Thông tin từ 21.532 người lao động tìm việc qua mạng trong quý 3/2020, cho thấy:
- Về loại hình công việc: người lao động chủ yếu tìm việc toàn thời gian, chiếm 94,21%.
- Về vị trí công việc: Người lao động vẫn chủ yếu tìm việc ở vị trí nhân viên, chuyên viên (chiếm 78,6% nhu cầu tuyển dụng), ở vị trí lãnh đạo quản lý ở các cấp (trưởng nhóm, trưởng phòng, lãnh đạo quản lý cấp cao) chiếm 13,6%.


	
- Về giới tính: 50,3% người tìm việc là nữ; tuổi bình quân là 28,5 tuổi, trong đó ở nam là 28,3 tuổi và nữ là 27,5 tuổi,
- Về trình độ của người tìm việc: phần lớn lao động tìm việc làm có trình độ cao từ đại học trở lên (chiếm 61,1%), tiếp đến là trình độ cao đẳng (chiếm 22,1%).
- Ngành nghề: người lao động chủ yếu tìm việc làm kế toán và kiểm toán (14,88%); nhân sự (chiếm 12,57%); hành chính-văn phòng (chiếm 6,49%).



	Hình  11. Cơ cấu trình độ của người tìm việc 
Đơn vị: %

Nguồn: Viện Khoa học Lao động và Xã hội 

	Bảng 7. Một số nhóm nghề có nhu cầu tìm việc nhiều nhất 
Đơn vị: %
	Nhóm ngành/nghề
	Quý 3

	Kế toán - Kiểm toán
	14,9

	Nhân sự
	12,6

	Hành chính - Văn phòng
	6,5

	Điện - Điện tử - Điện lạnh
	5,5

	Du lịch
	3,6

	Bất động sản
	2,3

	Điện tử viễn thông
	1,3


Nguồn: Viện Khoa học Lao động và Xã hội




	C. BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP 


1. Tình hình đăng ký thất nghiệp và hưởng trợ cấp, chính sách

	

Quý 3/2020, số người đăng ký và hưởng các chế độ BHTN giảm so với quý 2/2020 nhưng vẫn cao hơn cùng kỳ năm trước.
	Hình 12. Tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp (lượt người)

Nguồn: Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH (2019,2020) 



2. Đặc điểm của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị mất việc làm
	Bảng 8. Cơ cấu người đăng ký thất nghiệp theo trình độ CMKT (%)
	Trình độ CMKT
	Q1/2020
	Q2/2020
	Q3/2020

	Không có bằng cấp chứng chỉ
	64,24
	70,66
	69,63

	Có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp
	4,10
	4,00
	4,51

	Trung cấp
	7,46
	6,10
	5,72

	Cao đẳng
	6,88
	6,13
	6,02

	Đại học trở lên
	17,32
	13,12
	14,12


Nguồn: Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH (2020) )  
	
Kết quả tổng hợp từ các hồ sơ đăng ký thất nghiệp cho thấy người thất nghiệp có các đặc điểm chủ yếu sau:
Theo trình độ CMKT, người thất nghiệp chủ yếu là không có bằng cấp, chứng chỉ; tiếp đến là nhóm có trình độ đại học trở lên.



Hình 13. Cơ cấu người đăng ký thất nghiệp theo ngành làm việc trước khi thất nghiệp (%)
Nguồn: Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH (2020)

Hình 14. Cơ cấu người đăng ký thất nghiệp theo nghề làm việc trước khi thất nghiệp (%) 
Nguồn: Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH (2020)

3. Nguyên nhân mất việc làm của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Bảng 9. Cơ cấu người đăng ký thất nghiệp theo nguyên nhân thất nghiệp (%)
	 Nguyên nhân thất nghiệp
	Q1/2020
	Q2/2020
	Q3/2020

	Do doanh nghiệp, tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu…
	4,8
	5,2
	4,4

	Hết hạn hợp đồng, hai bên thoả thuận chấm dứt HĐLĐ
	28,7
	29,1
	26,5

	Chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn
	32,6
	31,8
	31,2

	NLĐ bị xử lý kỷ luật, sa thải 
	1,0
	1,0
	0,9

	Đơn phương chấm dứt chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật
	4,1
	3,0
	2,4

	Nguyên nhân khác
	28,8
	29,8
	34,6

	Tổng 
	100,0
	100,0
	 100,0


Nguồn: Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH (2020)


\

	D. CHÍNH SÁCH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

	Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng: 
Số doanh nghiệp được cấp phép hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đến hết quý 3/2020 là 462 doanh nghiệp.  Tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong quý 3/2020 là  8.650  lao động (40,2% là nữ), gồm các thị trường: Đài Loan: 6.207 lao động (chiếm 71,8%  tổng số); Nhật Bản: 910 lao động (chiếm 10,5% tổng số), còn lại là các thị trường khác. Như vậy 9 tháng đầu năm 2020 tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 42.837 (16.373 lao động nữ), gồm các thị trường: Nhật Bản: 22.195 lao động; Đài Loan: 17.964 lao động; Hàn Quốc: 985 lao động; Singapore: 199, Malaysia: 104; Ả rập Xê út: 49 và các thị trường khác. 

	Bảo hiểm xã hội: 
Tình hình tham gia: Trong quý 3/2020, tổng số người tham gia BHXH trên toàn quốc đạt 15.443 nghìn người, tăng 1,8% so với quý 2/2020 và 0,92% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: số người tham gia BHXH bắt buộc là 14.618 nghìn người, tăng 0,58% so với quý 2/2020 (tuy nhiên vẫn giảm 1,56% so với cùng kỳ năm trước); số người tham gia BHXH tự nguyện là 825 nghìn người, tăng 29,72% so với quý 2/2020 và tăng 82,12% so với cùng kỳ năm trước.
Tỷ lệ người tham gia BHXH so với LLLĐ trong độ tuổi là 31,81%.

	Bảng 10. Tình hình tham gia bảo hiểm xã hội
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Q 3/2019
	Q2/2020
	Q3/2020

	Tổng số người tham gia
	Nghìn người
	15.303
	15.170
	15.443

	Tỷ lệ tham gia so với LLLĐ trong độ tuổi
	%
	27,49
	32,46
	31,81

	Trong đó:
	
	
	
	

	Số người tham gia BHXH bắt buộc
	Nghìn người
	14.850
	14.534
	14.618

	Số người tham gia BHXH tự nguyện
	Nghìn người
	453
	636
	825


Nguồn: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (2019, 2020).
Tình hình giải quyết các chế độ BHXH: Trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn quốc có trên 11,3 triệu lượt người được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (trong đó: có 121.827 lượt người được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng; 917.094 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần và 10.267.342 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe).



	

	E. TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG


Bộ KH&ĐT và một số tổ chức như ADB, IMF, WB, BIDV nhận định xu hướng tiêu dùng trong nước và đầu tư tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của quý 4/2020. Doanh nghiệp sẽ tăng cường sản xuất đáp ứng nhu cầu hàng hóa cuối năm. Làn sóng dịch chuyển đầu tư vào Việt Nam, cơ hội thị trường từ EVFTA, tăng trưởng GDP có thể đạt từ 2,51% đến 3,28%, nhu cầu lao động sẽ phục hồi trở lại.
Quý 4/2020, dự báo lực lượng lao động đạt khoảng 54,9 triệu, tỷ lệ thất nghiệp chung là 2,2%, lao động có việc làm khoảng 53,7 triệu người (tăng khoảng 400 nghìn người so với quý 3/2020). Việc làm tăng chủ yếu trong một số ngành như: xây dựng (276 nghìn người, tăng 5,7%); vận tải kho bãi (153 nghìn, tăng 8,1%); công nghiệp chế biến, chế tạo (24 nghìn, tăng 3,1%); hoạt động dịch vụ (136 nghìn). Một số ngành có việc làm giảm như: NLTS (-1,5%); hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (-4,1%).
	Bản tin Cập nhật thị trường lao động hằng quý, số 27, quý 3 năm 2020
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	Bản tin được thực hiện với sự phối hợp của Tổng Cục Thống kê và sự tham gia của một số đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Vụ Bảo hiểm Xã hội, Cục Việc làm, Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Thông tin.
Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ:           BAN BIÊN TẬP BẢN TIN CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Điện thoại: 024.39361807
Email: bantinttld@molisa.gov.vn 
Website: http://www.molisa.gov.vn



Q3/2019	23,04
24,94

LLLĐ từ 15 tuổi trở lên	LLLĐ trong độ tuổi LĐ	23.04	24.94	Q2/2020	23,97
26,12

LLLĐ từ 15 tuổi trở lên	LLLĐ trong độ tuổi LĐ	23.97	26.12	Q3/2020	24,20
26,14

LLLĐ từ 15 tuổi trở lên	LLLĐ trong độ tuổi LĐ	24.2	26.14	


Q3/2019	2,02
2,61
2,17
6,03
12,84

Sơ cấp  	Trung cấp	Cao đẳng	Đại học/trên ĐH 	Tổng số	2.0219999999999998	2.6120000000000001	2.1669999999999998	6.0339999999999998	12.835000000000001	Q3/2020	2,55
2,35
2,09
6,22
13,21

Sơ cấp  	Trung cấp	Cao đẳng	Đại học/trên ĐH 	Tổng số	2.548	2.3540000000000001	2.093	6.2160000000000002	13.211	



Số lượng (nghìn người)	
Công nghiệp chế biến, chế tạo 	Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác	NLTS	Xây dựng	Hoạt động dịch vụ khác	Giáo dục và đào tạo 	Dịch vụ lưu trú và ăn uống	Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội	HĐ của ĐCS, t/c chính trị - xã hội; QLNN, ANQP; đảm bảo XH bắt buộc 	Hoạt động kinh doanh bất động sản 	369.16439999999966	318.44300000000021	257.70430000000124	231.60199999999986	85.318629999999985	82.783000000000129	79.864000000000033	43.176029999999855	35.399000000000115	31.136859999999956	Tỷ lệ (%)	3,4%
4,5%
1,5%
5,1%
8,7%
4,3%
3,1%
7,4%
2,5%

Công nghiệp chế biến, chế tạo 	Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác	NLTS	Xây dựng	Hoạt động dịch vụ khác	Giáo dục và đào tạo 	Dịch vụ lưu trú và ăn uống	Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội	HĐ của ĐCS, t/c chính trị - xã hội; QLNN, ANQP; đảm bảo XH bắt buộc 	Hoạt động kinh doanh bất động sản 	3.3713099192032199E-2	4.4792467554461798E-2	1.5119543843991891E-2	5.0699709048353192E-2	8.7066643493423704E-2	4.3322831843587185E-2	3.0618484648777273E-2	7.3746067916740196E-2	2.4820589049884566E-2	0.10582091032900928	




Quý 2/2020 (triệu đồng)	6,5
6,8
6,0
7,3
5,8

Chung	Nam	Nữ	Thành thị	Nông thôn	6.45	6.79	6	7.32	5.8	Quý 3/2020 (triệu đồng)	6,6
6,9
6,1
7,4
6,0

Chung	Nam	Nữ	Thành thị	Nông thôn	6.56	6.88	6.13	7.35	6	Quý 3/2020 của nhóm 40% thấp nhất (triệu đồng)	
Chung	Nam	Nữ	Thành thị	Nông thôn	3.03	3.04	3.02	3.06	3.02	Quý 2/2020 của nhóm 40% thấp nhất (triệu đồng)	
Chung	Nam	Nữ	Thành thị	Nông thôn	3.01	3.06	2.96	3	3.01	



Q3/2019	0,96
1,88
4,03
3,19

Sơ cấp	Trung cấp 	Cao đẳng 	Đại học trở lên	0.96	1.88	4.03	3.19	Q2/2020	3,50
2,70
4,40
2,90

Sơ cấp	Trung cấp 	Cao đẳng 	Đại học trở lên	3.47	2.66	4.41	2.93	Q3/2020	1,83
5,15
7,93
5,47

Sơ cấp	Trung cấp 	Cao đẳng 	Đại học trở lên	1.83	5.15	7.93	5.47	


Tổng số người thiếu việc làm (nghìn người)	





Q3/2019	Q4/2019	Q1/2020	Q2/2020	Q3/2020	586.63351999999998	971.74390000000005	946.46855000000005	946.46855000000005	842.50228000000004	Tỷ lệ thiếu việc làm (%)	1,22
2,03
2,08
2,08
1,78

Q3/2019	Q4/2019	Q1/2020	Q2/2020	1.22	2.0299999999999998	2.08	2.08	1.78	

92,4
7,6

Toàn thời gian	Khác	92.4	7.5999999999999943	


Q3	28,8
2,3
36,0
23,6
9,3

Chưa qua đào tạo	Chứng chỉ nghề	Trung cấp	Cao đẳng	Từ đại học trở lên	28.75	2.34	35.949999999999996	23.64	9.32	


94,2
5,8

Toàn thời gian	Khác	94.2	5.7999999999999972	


4,53
5,72
6,55
22,1
61,1

Lao động phổ thông	Trung cấp	Trung học	Cao đẳng	Từ đại học trở lên	4.53	5.72	6.55	22.1	61.099999999999994	


Q3/2019	243,1
255,8
1,8
498,4
58,0
12,9

Số người thất nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN	Số người thất nghiệp có QĐ hưởng TCTN	Số người chuyển hưởng TCTN	Số lượt người được tư vấn, GTVL	Số người được GTVL	Số người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề	243.05799999999999	255.78	1.752	498.36599999999999	57.987000000000002	12.874000000000001	Q2/2019	399,6
375,8
1,4
604,1
54,8
6,9

Số người thất nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN	Số người thất nghiệp có QĐ hưởng TCTN	Số người chuyển hưởng TCTN	Số lượt người được tư vấn, GTVL	Số người được GTVL	Số người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề	399.55599999999998	375.80500000000001	1.4339999999999999	604.12699999999995	54.84	6.875	Q3/2020	326,9
331,1
4,2
683,5
78,0
6,5

Số người thất nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN	Số người thất nghiệp có QĐ hưởng TCTN	Số người chuyển hưởng TCTN	Số lượt người được tư vấn, GTVL	Số người được GTVL	Số người thất nghiệp được hỗ trợ học nghề	326.85599999999999	331.12400000000002	4.1559999999999997	683.52700000000004	77.962999999999994	6.4770000000000003	



Q1	Công nghiệp chế biến, chế tạo	Hoạt động dịch vụ khác	Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước và điều hòa không khí	Dịch vụ lưu trú và ăn uống	Bán buôn và bán lẻ; Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.	Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ	Xây dựng	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 	Giáo dục và đào tạo	Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm	Vận tải, kho bãi	Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ	Khai khoáng	Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội	Thông tin và truyền thông	Nghệ thuật, vui chơi và giải trí	Hoạt động làm thuê và các công việc trong hộ gia đình	Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải	Hoạt động kinh doanh bất động sản	Hoạt động của ĐCS, tổ chức CT – XH, QLNN, ANQP, BĐXH bắt buộc	38.360760273327394	26.795794294326935	4.7861278378006276	2.9970362963123991	3.6194865329014587	2.699216683695282	2.7426939994058102	2.865879727252306	2.9999347840264345	2.1840104925255246	2.1361854452439442	0.17898161634167373	1.7137308609233133	0.50216299645659879	1.4014188097360203	0.89708194749389503	0.59056687173467248	1.4151866263776873	0.39999130453685788	0.39274508525176988	0.32100751432939861	Q2	Công nghiệp chế biến, chế tạo	Hoạt động dịch vụ khác	Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước và điều hòa không khí	Dịch vụ lưu trú và ăn uống	Bán buôn và bán lẻ; Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.	Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ	Xây dựng	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 	Giáo dục và đào tạo	Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm	Vận tải, kho bãi	Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ	Khai khoáng	Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội	Thông tin và truyền thông	Nghệ thuật, vui chơi và giải trí	Hoạt động làm thuê và các công việc trong hộ gia đình	Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải	Hoạt động kinh doanh bất động sản	Hoạt động của ĐCS, tổ chức CT – XH, QLNN, ANQP, BĐXH bắt buộc	43.439344481524031	23.924843931408844	4.645889940490302	5.7695230106193502	3.1836776872063268	2.2372364158019828	2.5542364948240541	2.541167459926692	2.4891952513813669	1.5202630827117944	1.9500215791041327	0.28599911252135113	1.1911057619247345	0.47170098048154835	0.8579973375640535	0.67898195257459992	0.69539422895733416	0.53978153436548315	0.41395408209785367	0.40058111615636643	0.20910455835779976	Q3	Công nghiệp chế biến, chế tạo	Hoạt động dịch vụ khác	Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước và điều hòa không khí	Dịch vụ lưu trú và ăn uống	Bán buôn và bán lẻ; Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.	Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ	Xây dựng	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 	Giáo dục và đào tạo	Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm	Vận tải, kho bãi	Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ	Khai khoáng	Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội	Thông tin và truyền thông	Nghệ thuật, vui chơi và giải trí	Hoạt động làm thuê và các công việc trong hộ gia đình	Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải	Hoạt động kinh doanh bất động sản	Hoạt động của ĐCS, tổ chức CT – XH, QLNN, ANQP, BĐXH bắt buộc	42.398881919371746	26.184050712942781	4.8912699865231355	3.7122938954794273	3.5525680914430229	2.4068682095735654	2.3725937141240867	2.2118696238124551	2.0118796066752074	1.7523251751160509	1.7286990666023325	1.2628321381628205	1.2408698401078149	0.91875613530106648	0.80062559273247591	0.68149676388865776	0.48150674675141003	0.44024424737533902	0.40364041728366307	0.30281350348568292	0.24391461324725885	



Q1	Thợ may, thêu và các thợ có liên quan	Kế toán 	Thợ lắp ráp 	Nhân viên bán hàng 	Kỹ thuật viên điện tử	Lái xe khách, xe tải, xe máy	Kỹ thuật xây dựng	Nhân viên dịch vụ  bảo vệ	Người quét dọn và giúp việc gia đình, khách sạn và văn phòng 	Tư vấn tài chính, đầu tư 	Thợ hàn	Lao động trồng trọt và làm vườn	Giáo viên dạy nghề	Phân tích phát triển phần mềm và các ứng dụng	Hướng dẫn viên du lịch 	Đầu bếp	Bác sỹ y khoa 	Người đưa tin, người giao hàng 	Giao dịch viên ngân hàng 	Luật sư	24.791863359368293	4.1884816753926701	2.4239693302434699	3.7335850999914171	2.8195004720624839	2.2294223671787829	2.3159671558950592	1.8417589334248849	1.2559723056676109	1.0578491116642348	0.78033359082196097	1.5277658570079822	1.4319228678511142	1.0185105713386549	0.58435613538179842	0.68592109404056878	0.87045461047692618	0.4255714817040025	0.51998397848539468	0.30755586072726232	Q2	Thợ may, thêu và các thợ có liên quan	Kế toán 	Thợ lắp ráp 	Nhân viên bán hàng 	Kỹ thuật viên điện tử	Lái xe khách, xe tải, xe máy	Kỹ thuật xây dựng	Nhân viên dịch vụ  bảo vệ	Người quét dọn và giúp việc gia đình, khách sạn và văn phòng 	Tư vấn tài chính, đầu tư 	Thợ hàn	Lao động trồng trọt và làm vườn	Giáo viên dạy nghề	Phân tích phát triển phần mềm và các ứng dụng	Hướng dẫn viên du lịch 	Đầu bếp	Bác sỹ y khoa 	Người đưa tin, người giao hàng 	Giao dịch viên ngân hàng 	Luật sư	25.42783944352519	3.1926927785645534	3.2464907714632183	3.1423843852052609	2.897530817525932	1.6153937867680201	1.8282593586697644	1.3373890234646488	1.6060881879963591	1.1597102469182474	1.2126358399320691	0.90496948054402859	1.1050398541347393	0.87385388465128722	0.91572907912376156	0.96516507259821038	0.45103074046394226	0.52751113036853081	0.50599193320906477	0.23467556902282491	Q3	Thợ may, thêu và các thợ có liên quan	Kế toán 	Thợ lắp ráp 	Nhân viên bán hàng 	Kỹ thuật viên điện tử	Lái xe khách, xe tải, xe máy	Kỹ thuật xây dựng	Nhân viên dịch vụ  bảo vệ	Người quét dọn và giúp việc gia đình, khách sạn và văn phòng 	Tư vấn tài chính, đầu tư 	Thợ hàn	Lao động trồng trọt và làm vườn	Giáo viên dạy nghề	Phân tích phát triển phần mềm và các ứng dụng	Hướng dẫn viên du lịch 	Đầu bếp	Bác sỹ y khoa 	Người đưa tin, người giao hàng 	Giao dịch viên ngân hàng 	Luật sư	27.528929501686665	3.2596806669141096	3.022857837324723	2.7876773297158453	2.3422796086018258	1.6666283458204547	1.5585635595029677	1.2816680735891632	1.2455369900179669	1.1584939250509942	1.0563414978633392	0.8586059314100648	0.82674488498819165	0.82608795619598818	0.77846061876122941	0.74200107079393129	0.51568910187980177	0.47101794400995906	0.46707637125673762	0.23353818562836881	
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